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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỚP A1 

(Thời gian thực hiện 5 tuần: Từ 29/12/2025 đến 30/1/2026) 

Giáo viên:   Nguyễn Thanh Thuỷ (Thực hiện tuần 1+3+5) 

                     Nguyễn Thị Nga        (Thực hiện tuần 2+4)          

Hoạt  

động 

TUẦN 1 

(Từ 29/12/2025-

2/1/2026) 

TUẦN 2 

(Từ 5/1- 9/1/2026) 

TUẦN 3 

(Từ 12/1- 16/1/2026) 

TUẦN 4 

(Từ 19/1- 23/1/2026) 

TUẦN 5 

(Từ 26/1-30/1/2026) 

Mục 

tiêu 

đánh 

giá Những con vật 

đáng yêu 

Những con vật đáng 

yêu 

Những con vật 

đáng yêu 

Những con vật đáng 

yêu 

    Những con vật 

đáng yêu 

Đón trẻ 

 

 

Thể 

dục 

sáng 

 

 

 

 

 

* Cô đón trẻ: ân cần, niềm nở gần gũi, tạo sự thân thiện 

- Cô đón trẻ tại cửa lớp, chào hỏi theo menu. 

- Cô vui vẻ trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ để nắm bắt được tính cách của trẻ quan tâm đến sức khỏe của 

trẻ. 

+ Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép, đúng cách, phù hợp tình huống. 

+ Hướng dẫn trẻ cất giày dép, để balo đúng nơi quy định. 

- Khởi động: Làm VĐ theo nhạc nước ngoài. 

- Trọng động:                - BTPTC: “Anh cá bảy màu”  

                                      - Nhảy dân vũ “Quả đất màu xanh” 

- Trò chơi: Vận động theo nhạc “Nào mình cùng lắc”. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng theo nhạc vào lớp. 

* Mục 

tiêu 

đánh 

giá: 

- LVPT 

Thể 

chất: 3, 

10, 12 

- LVPT 

Nhận 

thức: 

24, 26, 

27, 50  

- LVPT 

Ngôn 

ngữ: 

59, 65 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng: Kỹ năng chào hỏi lễ phép. 

Trò 

truyện 

 * Các con hãy kể tên các loại cá mà mình biết? 

+ Kể tên một số loại cá sống ở vùng nước ngọt  mà con biết? 

+ Kể tên một số loại cá sống ở vùng nước lợ mà trẻ biết? 

+ Kể tên một số loại cá sống ở  biển mà con biết? 

+ Thức ăn của các loại cá đấy là gì? 

+ Cá đẻ con hay đẻ trứng ? 



+ Ích lợi của cá. 

* Cô cho trẻ xem hình ảnh về con mèo. 

+ Con biết gì về con mèo ? Nói cho cô và cả lớp nghe 

+ Kể tên các bộ phận của mèo?  

+ Mèo là động vật nuôi ở đâu? 

+ Mèo ăn những loại thức ăn nào? 

+ Thức ăn mèo thích nhất? 

+ Mèo giúp con người làm việc gì? 

+Tại sao mắt mèo lại sáng và tinh vào ban đêm? 

+ Mèo là động vật đẻ con hay đẻ trứng? 

- Những ảnh hưởng của môi trường ảnh hưởng đến quá trình phát triển. 

+ Muốn các con vật phát triển lớn nhanh thì chúng mình phải làm gì? 

+ Gà trống gáy như thế nào? 

+ Quá trình phát triển của gà gồm có những giai đoạn nào? 

+ Gà mái đẻ trứng hay đẻ con ? Chú gà con được sinh ra như thế nào ? 

+ Sau khi đẻ trứng xong thì gà mái làm gì? 

+ Điều gì kỳ diệu gì đã xảy ra với những quả trứng khi được mẹ gà ấp ?  

+ Quả trứng tách vỏ rồi thì các chú gà con chui ra khỏi quả trứng như thế nào? Ai có thể làm động tác bắt chước 

chú gà con khi chui ra khỏi quả trứng? Gà con kêu như thế nào? 

*  Cô cho trẻ xem hình ảnh về con bướm 

+ Vậy các con có nhận xét gì về đặc điểm của con bướm? 

+ Tại sao bướm bay được? 

+ Bướm thường sống ở đâu? 

+ Bướm được xếp vào nhóm gì? 

+ Bướm là côn trùng có lợi hay có hại? 

+  Để trở thành những con bướm xinh đẹp như vậy các chú bướm phải trải qua những giai đoạn nào ? 

- LVPT 

TC-

KNXH:

82,92 

- LVPT 

Thẩm 

mỹ: 

100, 

103 

 

Hoạt 

động 

học 

 

T2 

Tạo hình 

Xé dán đàn cá 

     (ĐT) 

(ĐGMT 103) 

Tạo hình 

Gấp các con vật từ 

khăn mặt bông 

 (Đề tài) 

Tạo hình 

Làm ổ gà 

(Ứng dụng phương 

pháp steam) 

Tạo hình 

Những con bướm 

xinh 

        ( Đề tài ) 

Tạo hình 

Nặn con vật bé thích 

( ĐT ) 
 



 

 

T3 

HĐKP 

Con cá chép 

( ĐGMT 26) 

HĐKP 

Con mèo 

HĐKP 

Một số loại trứng 

HĐKP 

Con bướm 

HĐKP 

Tìm hiểu về quá 

trình phát triển của 

con gà 

 

 

 

T4 

LQVT 

Tách 8 đối tượng 

ra 2 phần bằng các 

cách khác nhau 

LQVT 

Đo độ dài 1 đối 

tượng bằng một đơn 

vị đo. Nhận biết kết 

quả đo. 

( ĐGMT 50) 

( Lưu tại KHGD 

tháng 1 năm học 

2024-2025) 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết 

chữ số 9, số lượng 

và số thứ tự trong 

phạm vi 9 

( Lưu tại KHGD 

tháng 1 năm học 

2024-2025) 

 

 LQVT: 

 Ôn đo độ dài một 

đối tượng bằng các 

đơn vị đo khác nhau 

LQVT 

Ôn lập số và nhận 

biết chữ số 9 

 

 

 

T5 

 

Nghỉ Tết Dương 

Lịch 

 

Vận động 

VĐCB: Đập và bắt 

bóng được bằng 2 

tay 

TCVĐ: Đôi bạn 

thân 

( Lưu tại KHGD 

tháng 1 năm học 

2024-2025) 

Văn học 

Thơ: Mười quả 

trứng tròn 

( Đa số trẻ chưa 

biết) 

 

Vận động 

VĐCB: Bật tách 

khép chân qua 7 ô. 

TCVĐ: Chuyền 

bóng qua đầu. 

( Lưu tại KHGD 

tháng 1 năm học 

2024-2025) 

Văn học 

Truyện : Con gà 

trống kiêu căng 

( Đa số trẻ chưa 

biết) 

( ĐGMT 65) 
 

T6 

LQCV 

        u, ư 

( Lưu tại KHGD 

tháng 1 năm học 

2024-2025) 

Âm Nhạc 

NDTT: 

VĐ: Mèo con lười 

học NDKH: NH: 

Rửa mặt như mèo  

LQCV 

            i, t, c 

( Lưu tại KHGD 

tháng 1 năm học 

2024-2025) 

Âm nhạc LQCV 

      b, d , đ 

 



 TC: Khiêu vũ với 

bóng 

(ĐGMT 96) 

Nghỉ sơ kết học 

kỳ 1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách cầm và chuyển đồ dùng sắc nhọn ( Ứng dụng phương pháp Montessori) 

 

- HĐCCĐ: Quan sát con cá vàng, quan sát trò chuyện về thức ăn của cá, quan sát tranh một số loài cá biển, quan 

sát bầu trời mùa xuân 

- HĐCCĐ: Quan sát con mèo, quan sát trò chuyện về thức ăn của mèo, quan sát tranh ảnh quá trình săn bắt mồi 

của mèo, quan sát góc trải nghiệm tầng 3 

- HĐCCĐ: Quan sát cây xoài trong sân trường, quan sát các loại trứng trò chuyện về ích lợi của trứng. Quan sát gà 

đẻ trứng (Gà nhựa). Quan sát ổ trứng gà.  

- HĐCCĐ: Quan sát hình ảnh bướm, quan sát trò chuyện về vòng đời của bướm, quan sát thời tiết trong ngày, 

quan sát vườn rau 

- HĐCCĐ: Quan sát hình ảnh con gà trống, quan sát trò chuyện về vòng đời của gà con, quan sát mô hình trang 

trại gà, quan sát con gà mái 

- TCVĐ: Tung và bắt bóng; thi xem ai nhanh nhất; bật tách, khép chân qua vòng. Vũ điệu vui nhộn 

- TCVĐ: Chuyền bóng, bật khép và tách chân qua vòng thể dục; ném vòng cổ chai; đua thuyền. 

- TCVĐ: Bé với những nốt nhạc; bánh xe quay; thỏ thi tài; ai là ngôi sao sáng 

- TCVĐ: Ai khoẻ nhất; siêu trí tuệ A1; ai nhanh nhất; thủ lĩnh tài ba. 

- TCVĐ : Đồng đội vượt thử thách. Bật qua suối nhỏ. Vòng tròn kết bạn. Măng non vui khoẻ 

*  Hoạt động giao lưu : 

-  Tuần 1: Giao lưu “ Lồng tiếng cho phim hoạt hình” với lớp A2+B3 

- Tuần 2: Giao lưu trình diễn thời trang chủ đề “ Các loài động vật dưới nước ” với lớp B1 

- Tuần 3: Giao lưu trò chơi “ Đuổi hình bắt chữ ” với lớp B2 

- Tuần 4: Giao lưu thi vẽ tranh “ Những con vật bé yêu ” với lớp A2  

- Tuần 5 : Giao lưu các trò chơi vận động với lớp B1  

+  Vẽ phấn: Vẽ  chuồng gà , vẽ tổ ong, vẽ con mèo , vẽ con gà…. 

+ Chơi tự do: Các đồ chơi có trong sân trường. 

 Hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách giữ gìn vệ sinh môi trường, quét rác, hót rác bỏ vào nơi quy định 



Hoạt 

động 

chơi 

góc 

 

 - Thỏa thuận trước khi chơi:  

+ Trẻ tự chọn góc chơi 

+ Trẻ tự chọn vai chơi 

+ Trẻ tự nguyện về góc chơi vui vẻ. 

* Góc kỹ năng: ( Góc trọng tâm : Tuần 1 ): 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng mới: Đan nong mốt hình con cá  

- Trẻ biết cách nhấc từng nan, từng nan để đan, sắp xếp giữa các nan ngang và nan dọc, tạo thành hình con cá ( 

Làm theo các định hướng của cô) 

- Chuẩn bị : Khay, hình con cá bằng vài dạ 

* Góc xây dựng: (Góc trọng tâm: Tuần 2) 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng mới: Xây trang trại nuôi mèo 

- Trẻ biết xếp chồng các khối vuông, khối chữ nhật tạo thành trang trại cho mèo 

- Chuẩn bị: gạch, khối vuông, khối chữ nhật,... 

*  Góc tạo hình: (Góc trọng tâm: Tuần 3) 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng mới : Làm tranh từ vỏ trứng. 

- Trẻ biết dùng những mảnh nhỏ của vỏ trứng gắn đính, xếp lại với nhau để tạo thành bức tranh. 

- Chuẩn bị: Vỏ trứng vịt, trứng ngỗng, trứng gà , keo dán, hồ , băng dính hai mặt, khăn lau tay,.. 

* Góc âm nhạc: (Góc trọng tâm của tuần 4) 

- Hướng dẫn kỹ năng mới: “Vỗ tay theo TT chậm bài hát Kìa con bướm vàng” 

- Trẻ biết: Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát chỉ có một trên đời 

- Chuẩn bị: Nhạc, nơ, bờm, trống, song loan, phách tre, đàn… 

* Góc sách truyện: (Góc trọng tâm của tuần 5) 

- Hướng dẫn kỹ năng mới: Làm sách từ các nguyên vật liệu khác nhau. 

- Trẻ biết cách làm sách từ các nguyên liệu khác, viết vẽ, đóng thành các quyển sách 

- Chuẩn bị: Giấy A4, bìa màu, lá cây, vải dạ, các hình ảnh được sưu tầm từ họa báo, kéo, hồ dán... 

*Các góc khác: 

- Góc toán: làm bài tập tách gộp trong phạm vi 7, khoanh tròn nhóm có số lượng 8, nối đúng số lượng từ 1-8 

- Góc bán hàng : Bán các loại rau củ quả, trứng, thịt, thức ăn cho vật nuôi.. … 

- Góc chữ cái:  Nặn, xếp, tô chữ cái đã học. Ghép chữ cái. Ghép số tương ứng. 

 



- Góc văn học: Làm sách sưu tập các loài động vật 

- Góc thực hành cuộc sống: Chuyển vật thể bằng tay, kỹ năng kéo khóa. 

- Tham gia, góp ý sau khi chơi 

- Trẻ thu dọn đồ dùng sau khi chơi 

Hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách cắt quả chuối ( Ứng dụng phương pháp Montessori) 

Hoạt 

động 

ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

-   Thực hiện được một số việc tự phục vụ: Tự chăm sóc bản thân : Cách soi gương chải tóc  

- Nghe kể chuyện: “Hai con gà trống” . Thơ: “ Con ong chuyên cần ”  

- Đọc đồng dao, ca dao, nghe hát: Con mèo, Ngỗng và vịt.  

- Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác 

nhau để xem xét lá, hoa, quả...và thảo luận về đặc điểm của đối tượng 

 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách xì mũi và lau mũi ( Ứng dụng phương pháp Montessori)  

Hoạt 

động  

chiều 

- TLNSVMTL Bài 15: Vui chơi lành mạnh: 

+ Cho trẻ xem video và trò chuyện 

-  https://youtu.be/rcWkGYDHpXY?feature=shared  

- TLNSVMTL Bài 18: Nụ cười thân thiện 

- TLNSVMTL Bài 22: Sớm mai thức dậy:  

+ Cho trẻ xem video và trò chuyện 

- https://youtu.be/Wlp1QEl-Jkg?feature=shared 

- Dạy trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ...qua tranh, qua 

nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác  

- Dạy trẻ tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau, khi dùng, không để thừa 

thức ăn.  

- Cho trẻ gieo hạt đậu ( làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và 

thảo luận. Ví dụ: Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới nước, theo dõi và so sánh sự phát 

triển ) ( ĐGMT 24) 

- Cho trẻ xem video quan sát thí nghiệm, trò chuyện : 

 

https://youtu.be/rcWkGYDHpXY?feature=shared
https://youtu.be/Wlp1QEl-Jkg?feature=shared


+ Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. Ví dụ : Nắp cốc có những giọt nước do nước bốc 

nóng bốc hơi ( ĐGMT 27) 

- Trẻ xem video trò chuyện cách giải quyết tình huống: 

+ Biết biểu lộ cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ  

+ Biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè (ĐGMT 82) 

+ Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc (ĐGMT 92) 

- Cho trẻ xem video trò chuyện về tình huống : Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bênh 

- Vệ sinh miệng : Sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy 

- Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh 

- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt,.. 

- Che miệng khi ho, hắt hơi 

-  Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

* Hướng dẫn kỹ năng: Cách đóng mở cửa ra vào 

* Hướng dẫn trò chơi : Bịt mắt đánh trống, ếch ở dưới ao 

* Hoàn thiện bài: Bé làm quen với Toán: 

+ Gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 8/ Trang 6 

+ Nhận biết trong phạm vi 9/Trang 7 

* Hoàn thiện bài: Chữ cái, chữ viết 

+ Bài 4/Trang 5 

+ Bài 5/ Trang 6 

* Hoàn thiện bài trong vở Hoạt động Tạo hình 

+ Vẽ theo ý thích /Trang 7 

* Chơi theo ý thích 

+ Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ 

+ Nêu gương bé ngoan. 

 
Hướng dẫn trẻ kĩ năng : Cách đóng mở cửa ra vào, cách rửa bát đĩa, cách lau sàn nhà( Ứng dụng phương 

pháp Montessori) 

 



Chủ đề - SK - 

các nội dung có 

liên quan 

Những con vật 

đáng yêu 

Những con vật 

đáng yêu 

Những con vật đáng 

yêu 

Những con vật 

đáng yêu 

Những con vật 

đáng yêu 

Đánh giá kết 
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